
KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6
I. MA TRẬN
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Trang phục và thời trang 

( 4 tiết)
	1.Sử dụng và bảo quản trang phục
	

	
	
	C13
	
	
	
	
	
	1
	
	
	10,0

	2
	Chủ đề 2: Đồ dùng điện trong gia đình
( 4 tiết)
	2.1. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	2
C1,2
	
	
	
	C14
	
	
	
	
	2
	1
	
	15,0

	3
	Chủ đề 3: Đồ dùng điện trong gia đình (tt)

( 6 Số tiết)

	3.1 Đèn điện
	2
C3,4
	1
C5
	
	
	
	C15
	
	
	
	3
	
	1
	17,5

	
	
	3.2 Nồi cơm điện
	2
C6,7
	2
C8,9
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	10,0

	
	
	3.3 Bếp hồng ngoại
	2
C10,11
	1
C12
	
	
	
	
	
	C17
	
	2
	3
	
	17,5

	
	
	3.4. Dự án an toàn và tiết kiệm điện trong gia đình
	
	
	
	
	
	C16
	
	
	C18
	
	
	
	30,0




	Tổng số câu
	8
	4
	
	1
	1 
	2
	
	1 
	1
	8
	4
	2
	18

	Tổng số điểm
	3
	4
	2
	3
	4
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	30
	40
	30
	100%



2. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Trang phục và thời trang 

( 4 tiết)
	1.1. Sử dụng và bảo quản trang phục
	Nhận biết : 
- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.
Thông hiểu : 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

	
2
C13[a2.1]
C14[a2.2]
	2
C15[a2.1]
C16[c2.2]
	
	21a
[a2.1]
21b
[a2.2]
	21c
[b2.1]
21d
[b2.2]
	
	
	
	
	4
	4
	
	20,0

	
	
	1.2. Thời trang
	
	2
C17[c2.2]
C18[c2.2]
	2
C19[e2.1]
C20[e2.1]
	
	
	
	
	
	
	
	2
	      2
	
	10,0

	2
	Chủ đề 2: Đồ dùng điện trong gia đình
( 4 tiết)
	2.1. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết : 
· Nhận biết: kể được tên và công dụng một số ĐDĐ trong gia đình.
Thông hiểu : 
· Lựa chọn và hiểu được một số lưu ý khi sử dụng Đ D Đ trong gia đình an toàn và tiết kiệm.
	2
C1,2
[a2.1]

	
	
	22a
[a2.1]
22b
[a2.2]
	
	22c
[b2.2]
22d
[b2.2]
	
	
	
	4
	
	2
	15,0

	3
	Chủ đề 3: Đồ dùng điện trong gia đình (tt)

( 6 Số tiết)

	3.1 Đèn điện
	Nhận biết : 
· Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của ĐDĐ
Thông hiểu : 
· vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).

Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

Vận dụng : 
Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện năng trong gia đình an toàn và tiết kiệm. 
	2
C3,4
[a2.2]
	1
C5
(a2.1]
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	7,5

	
	
	3.2 Nồi cơm điện
	
	2
C6,7
[a2.1]
	2
C8,9
[c2.2]
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	10,0

	
	
	3.3 Bếp hồng ngoại
	
	2
C10,11
[a2.1]

	1
C12
[a2.2]

	
	
	
	
	
	1
C23
[d2.1]
	
	2
	3
	
	12,5

	
	
	3.4. Dự án an toàn và tiết kiệm điện trong gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
C24
[C2.2]
	
	
	10
	25,0



	Tổng số chỉ dẫn
	12
	8
	
	4
	2
	2
	
	2
	10
	16
	12
	12
	100%

	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	50
	20
	30
	40
	30
	30
	100%
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	UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG	

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
Năm học 2024 - 2025
Môn: Công nghệ - Lớp 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: …../ ….. / 2025



I. TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)                                                          Mã đề: 001
1. Chọn đáp án đúng nhất: (3.0 điểm)
Câu 1. Nhận định nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc điểm của vải sợi thiên nhiên?
A. Dễ bị nhàu       B. Độ hút ẩm thấp            C. Mặc thoáng mát         D. Phơi lâu khô
Câu 2. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
A. Trang phục đi học                                           B. Trang phục ở nhà     
C. Trang phục dự lễ hội                                       D. Trang phục lao động
Câu 3. Cấu tạo của bóng đèn sợi đốt gồm các bộ phận nào?
A. Bóng thủy tinh, sơi đốt.                  	           B. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn.	
C. Sợi đốt, ống thủy tinh, đuôi đèn.		D. ống thủy tinh, hai sợi đốt, đuôi đèn
Câu 4. Bộ phận ở vị trí số 1 của đèn LED trong hình sau có tên gọi là gì?
[image: IMG_256]



	
	A. Vỏ đèn.		B. Bảng mạch LED.	       C. Bộ nguồn.		D. Dây dẫn điện.
Câu 5. Sơ đồ khối nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc của máy xay thực phẩm?
A. Lựa chọn tốc độ xay → Cấp điện cho máy xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
B. Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay →  Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
C. Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm → Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay
D. Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
Câu 6. Trên bóng đèn compact có ghi 220V-6W. Điều này có ý nghĩa là: 
A. Bóng đèn có dòng điện định mức là 220V, công suất định mức là 220V
B. Bóng đèn có dòng điện định mức là 6W, công suất định mức là 220V
C. Bóng đèn có điện áp định mức là 220V, công suất định mức là  6W
D. Bóng đèn có điện áp định mức là 6V, công suất định mức là 220W
Câu 7. Hành động nào sau đây an toàn với đồ dùng điện khi sử dụng?
A. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm
B. Không ngắt điện khi vệ sinh đồ dùng điện       
C. Đặt đồ dùng điện ở nơi ẩm ướt 
D. Sử dụng đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất        
Câu 8. Khi sử dụng bếp hồng ngoại nên tắt bếp trước vài phút và sử dụng nhiệt dư để tiếp tục đun nấu, nhằm
A.tiết kiệm điện                     	                     B. tăng tuổi thọ cho bếp.	
C.thức ăn không bị chín quá.	                     D. bảo vệ mặt bếp.
Câu 9. Công dụng chính của đèn điện là
A.sưởi ấm.		   B. chiếu sáng.		    B. trang trí.                     D. Làm đẹp nhà.
Câu 10. Các bộ phận chính của đèn LED gồm
A. vỏ đèn, bộ nguồn, bảng mạch LED.
B. vỏ đèn, động cơ điện, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
C. vỏ đèn, dây đốt nóng, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
D. vỏ đèn, dây dẫn điện, bảng mạch LED.
Câu 11. Chức năng của thân bếp hồng ngoại là
A. bao kín các bộ phận bên trong bếp
B. bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
C. bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp.
D. cấp nhiệt cho bếp
Câu 12. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt:
A.khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực làm phát ra ánh sáng.
B.khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên.
C.khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực làm phát ra ánh sáng. 
D. khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên và phát sáng.
2. Trắc nghiệm dạng ĐÚNG – SAI (4.0 điểm) 
Câu 13. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu về cách bảo quản trang phục: 
a.Trước khi giặt quần, áo cần kiểm tra, lấy vật dụng trong túi quần, áo
b.Nên sử dụng chất tẩy rửa mạnh cho tất cả các loại vải để làm sạch nhanh hơn.
c.Quần áo có màu không nên phơi trực tiếp ngoài trời nắng để tránh bị mất màu.
d.Quần áo làm từ chất liệu len, tơ tằm, da, lông vũ, ... nên sử dụng phương pháp giặt ướt.
Câu 14. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về đồ dùng điện trong gia đình:
a.Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm
b.Đồ dùng điện càng rẻ thì càng tiết kiệm năng lượng.
c.Đồ dùng điện là các thiết bị sử dụng năng lượng điện để hoạt động.
d.Công dụng chính của bếp điện là làm nóng và nấu chín thực phẩm.
Câu 15 Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về đảm bảo an toàn khi sử dụng đồ dùng điện?
a.Không chạm vào chỗ đang có điện.	
b.Cắm phích điện khi tay hoặc người bị ướt.
c.Nạp nhiều phích cắm điện trong cùng một ổ điện.
d.Khi sửa chữa các đồ dùng điện trong nhà phải ngắt nguồn điện.
Câu 16. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về loại bóng đèn KHÔNG tiết kiệm điện cho gia đình?
a. Đèn compact, đèn Led                                           b.Đèn sợi đốt, đèn compact	
c.Đèn compact, đèn huỳnh quang                             d. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang

II. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 23(0,5 điểm):  Tại sao bếp hồng ngoại có thể sử dụng được với tất cả các loại nồi, trong khi bếp từ thì không? 
Câu 24 (2,5 điểm): Em hãy đề xuất đưa ra 10 biện pháp tiết kiệm điện năng mà gia đình em đang áp dụng?




	UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG	

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
Năm học 2024 - 2025
Môn: Công nghệ - Lớp 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: …../ ….. / 2025



I. TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)                                                              Mã đề 102
1. Chọn đáp án đúng nhất: (3.0 điểm)
Câu 1. Hành động nào sau đây an toàn với đồ dùng điện khi sử dụng?
A. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm
B. Sử dụng đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất        
C. Không ngắt điện khi vệ sinh đồ dùng điện       
D. Đặt đồ dùng điện ở nơi ẩm ướt 
Câu 2. Công dụng chính của đèn điện là
A.sưởi ấm.		B. trang trí.		C. chiếu sáng.		D. Làm đẹp nhà.
Câu 3. Các bộ phận chính của đèn LED gồm
A. vỏ đèn, bộ nguồn, bảng mạch LED.
B. vỏ đèn, động cơ điện, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
C. vỏ đèn, dây đốt nóng, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
D. vỏ đèn, dây dẫn điện, bảng mạch LED.
Câu 4. Chức năng của thân bếp hồng ngoại là
A. bao kín các bộ phận bên trong bếp
B. bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp.
C. bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
D. cấp nhiệt cho bếp
Câu 5. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt:
A.khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực làm phát ra ánh sáng.
B.khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên.
C. khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên và phát sáng.
D.khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực làm phát ra ánh sáng.
Câu 6. Cấu tạo của bóng đèn sợi đốt gồm các bộ phận nào?
A. Bóng thủy tinh, sơi đốt.                          	B. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn.	
C. Sợi đốt, ống thủy tinh, đuôi đèn.		D. ống thủy tinh, hai sợi đốt, đuôi đèn
Câu 7. Bộ phận ở vị trí số 1 của đèn LED trong hình sau có tên gọi là gì?
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	A. Vỏ đèn.		B. Bảng mạch LED.	C. Bộ nguồn.		D. Dây dẫn điện.
Câu 8. Sơ đồ khối nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc của máy xay thực phẩm?
A. Lựa chọn tốc độ xay → Cấp điện cho máy xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
B. Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay →  Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
C. Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm → Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay
D. Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
Câu 9. Khi sử dụng bếp hồng ngoại nên tắt bếp trước vài phút và sử dụng nhiệt dư để tiếp tục đun nấu, nhằm
A.tiết kiệm điện	                                       B. tăng tuổi thọ cho bếp.	
C.thức ăn không bị chín quá.	                 D. bảo vệ mặt bếp.
Câu 10. Trên bóng đèn compact có ghi 220V-6W. Điều này có ý nghĩa là: 
A. Bóng đèn có dòng điện định mức là 220V, công suất định mức là 220V
B. Bóng đèn có dòng điện định mức là 6W, công suất định mức là 220V
C. Bóng đèn có điện áp định mức là 6V, công suất định mức là 220W
D. Bóng đèn có điện áp định mức là 220V, công suất định mức là  6W
Câu 11. Nhận định nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc điểm của vải sợi thiên nhiên?
A. Dễ bị nhàu       B. Độ hút ẩm thấp            C. Mặc thoáng mát         D. Phơi lâu khô
Câu 12. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
A. Trang phục đi học                                            B. Trang phục ở nhà    
 C. Trang phục dự lễ hội                                       D. Trang phục lao động
2. Trắc nghiệm dạng ĐÚNG – SAI (4.0 điểm) 
Câu 13. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu về cách bảo quản trang phục: 
a.Trước khi giặt quần, áo cần kiểm tra, lấy vật dụng trong túi quần, áo
b.Quần áo làm từ chất liệu len, tơ tằm, da, lông vũ, ... nên sử dụng phương pháp giặt ướt.
c.Nên sử dụng chất tẩy rửa mạnh cho tất cả các loại vải để làm sạch nhanh hơn.
d.Quần áo có màu không nên phơi trực tiếp ngoài trời nắng để tránh bị mất màu.
Câu 14. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về đồ dùng điện trong gia đình:
a.Đồ dùng điện là các thiết bị sử dụng năng lượng điện để hoạt động.
b.Công dụng chính của bếp điện là làm nóng và nấu chín thực phẩm.
c.Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm
d.Đồ dùng điện càng rẻ thì càng tiết kiệm năng lượng.
Câu 15 Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về đảm bảo an toàn khi sử dụng đồ dùng điện?
a.Không chạm vào chỗ đang có điện.	
b.Cắm phích điện khi tay hoặc người bị ướt.
c.Khi sửa chữa các đồ dùng điện trong nhà phải ngắt nguồn điện.
d.Nạp nhiều phích cắm điện trong cùng một ổ điện.
Câu 16. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về loại bóng đèn KHÔNG tiết kiệm điện cho gia đình?
a.Đèn compact, đèn huỳnh quang		                     b. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang
c.Đèn sợi đốt, đèn compact			                     d. Đèn compact, đèn Led 

II. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 23(0,5 điểm):  Tại sao bếp hồng ngoại có thể sử dụng được với tất cả các loại nồi, trong khi bếp từ thì không? 
Câu 24 (2,5 điểm): Em hãy đề xuất đưa ra 10 biện pháp tiết kiệm điện năng mà gia đình em đang áp dụng?
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A.Trắc nghiệm: ( 7 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)          
Mỗi ý đúng được 0.25đ
	MĐ 101
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	B
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	D

	MĐ
102
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	D



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm).
Mỗi ý đúng được 0.25đ
	
MĐ
101
	13
	14
	15
	16

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	
MĐ
102
	13
	14
	15
	16

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ



II. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tại sao bếp hồng ngoại có thể sử dụng được với tất cả các loại nồi, trong khi bếp từ thì không? 
- Bếp hồng ngoại sử dụng tia hồng ngoại để làm nóng trực tiếp bề mặt bếp, sau đó truyền nhiệt đến đáy nồi, nên có thể dùng với mọi loại nồi. 
- Bếp từ hoạt động dựa trên cảm ứng từ, chỉ làm nóng được các loại nồi có đáy nhiễm từ (như nồi inox hoặc gang).
	0.25

0.25

	2
	Em hãy đề xuất đưa ra 10 biện pháp tiết kiệm điện năng mà gia đình em đang áp dụng:
- Vệ sinh các thiết bị điện
- Rút nguồn điện các thiết bị điện khi không sử dụng
- Tận dụng điện năng tự nhiên
- Đóng kín không gian khi sử dụng điều hòa
- Tiêu dùng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng hay công nghệ lnverter siêu tiết kiệm điện
- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện
-Tránh khung giờ cao điểm
- Hạn chế lượng điện tiêu thụ từ bếp điện, bếp âm
- Sử dụng điều hoà hợp lý, thay thế điều hòa bằng quạt trần
- Sử dụng thiết bị cảm   biến , sử dụng công tăc thông minh, sử dụng công cụ giám sát
	

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
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